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Lớp 6

 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (2,0 điểm). Tìm x nguyên biết:
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Câu 2 (3,0 điểm). 
1) So sánh các phân số sau:


a) 
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b) 
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2) Tính tổng 
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Câu 3 (2,0 điểm). 
1) Tìm số tự nhiên n để phân số 
[image: image10.wmf]-
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 có giá trị là số nguyên.
2) Tìm số tự nhiên a và b biết 
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Câu 4 (3,0 điểm). 
Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho số đo góc xOy bằng 800, số đo góc xOz bằng 500.

1) Tính số đo góc yOz.

2) Vẽ tia Om sao cho góc mOz bằng 400. Tính số đo góc xOm.
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Lớp 7

 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm).

          1)  Tính tổng:  A = 
[image: image12.wmf]-+
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2) Cho 
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        (với m là hằng số)



a) Thu gọn và tìm bậc đơn thức B


b) Tìm m để hệ số của B là - 6

Câu 2 (3,0 điểm).
1) Tính giá trị của biểu thức: A = 
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 Tại x = -1 và y = 2.
2) Biết 
[image: image15.wmf]=
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 Tính giá trị của biểu thức B = 
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Câu 3 (3,0 điểm).
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trung điểm của BC là M, D là điểm nằm giữa B và M. Kẻ BE vuông góc với AD tại E, CF vuông góc với AD tại F. Chứng minh:

1) MA = MB.
2) BE = AF.
3) Tam giác MEF vuông cân. 

Câu 1 (1,0 điểm).

Cho tam giác ABC cân tại A và M là điểm chuyển động trên cạnh đáy BC. Kẻ MH, MK lần lượt vuông góc với AB và AC (điểm H thuộc AB, điểm K thuộc AC). Chứng minh rằng MH + MK có giá trị không đổi.
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Lớp 8
 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau:
1) 
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Câu 2 (2,0 điểm). 

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc 40km/h. Đến Hải Phòng ô tô nghỉ 36 phút, sau đó ô tô từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 50km/h. Tổng thời gian đi, thời gian nghỉ và thời gian về là 6 giờ. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.
Câu 3 (1,0 điểm). 


Khi nào thì phương trình 
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 (x là ẩn) vô nghiệm.
Câu 4 (4,0 điểm).
Cho ( ABC có 
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, I là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác ABC, đường thẳng vuông góc với CI tại I cắt AC và BC lần lượt ở M và N.
1) Tính góc AIM.

2) Chứng minh rằng: AM.IB = AI.MI





3) Chứng minh : 
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Lớp 9
 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (2 điểm). Cho biểu thức

P = 
[image: image24.wmf]x + 12x2 + 4x
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1) Rút gọn P. 

2) Tìm x để P = 0.

Câu 2 (3 điểm). 
1) Cho hàm số y = ax2, biết đồ thị hàm số đi qua điểm A (- 2 ; -12). Tìm a.


2) Cho phương trình: x2 + 2(m + 1)x + m2 = 0 (1)


    
a) Giải phương trình với m = 5


   
b) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt.
Câu 3 (2 điểm). Cho hệ phương trình 
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1) Giải hệ khi m = 2


2) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x dương, y dương.
Câu 4 (3 điểm). Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm M trên đường tròn (M khác A và B) sao cho MA < MB. Lấy MA làm cạnh vẽ hình vuông MADE (E thuộc đoạn thẳng MB). Gọi F là giao điểm  của DE và AB. 

1) Chứng minh (ADF và (BMA đồng dạng . 

2) Lấy C là điểm chính giữa cung AB (không chứa M). Chứng minh rằng CA = CE = CB

3) Trên đoạn thẳng CM lấy điểm I sao cho CI = CE. Chứng minh góc MBI bằng góc ABI.

……………….. HẾT ………………..
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